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Đề bài
[bookmark: _Hlk152914777]I. Trắc nghiệm (5,0 điểm)
Lựa chọn phương án đứng trước câu trả lời đúng (mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm)
Câu 1 (0,5 điểm). Biểu hiện của sự tôn trọng truyền thống của dân tộc là?
A. Xuyên tạc về các ngày lễ trong năm.
B. Chê bai các mẫu cổ phục.
C. Giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn.
D. Tư tưởng xính ngoại, bài trừ các sản phẩm truyền thống.
Câu 2 (0,5 điểm). Câu ca dao sau nói về truyền thống tốt đẹp nào của dân tộc?
Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
A. Hiếu thuận                              B. Nhớ ơn
C. Yêu nước                                D. Tôn sư trọng đạo
Câu 3 (0,5 điểm). Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự sáng tạo trong lao động?
A. Chăm chỉ cuốc ruộng bằng tay
B. Gánh nước tưới cho cây trồng
C. Vung gieo hạt bằng tay
D. Sáng tạo ra máy bừa ruộng
Câu 4 (0,5 điểm). Thế nào được hiểu là một người cần cù trong lao động?
A. Hay nghỉ phép vì các lí do không chính đáng.
B. Chỉ làm những việc mình được giao.
C. Làm việc một cách thường xuyên, phấn đấu hết mình vì công việc.
D. Khi có khó khăn thì nhanh chóng đổi sang việc khác.
Câu 5 (0,5 điểm). Vì sao chúng ta cần phải tôn trọng lẽ phải?
A. Vì bảo vệ lẽ phải giúp đẩy lùi cái sai, cái xấu, thúc đẩy xã hội phát triển.
B. Vì người bảo vệ lẽ phải luôn phải chịu thiệt thòi.
C. Vì chúng ta được giáo dục rằng phải tôn trọng lẽ phải.
D. Vì con người có thể chung sống trong hòa bình.
Câu 6 (0,5 điểm). Vì sao cần phải giáo dục cho học sinh về việc phải tôn trọng lẽ phải?
A. Vì học sinh còn nhỏ sẽ dễ dàng giáo dục và tiếp thu kiến thức hơn những lứa tuổi khác.
B. Vì học sinh cần được nhận một nền giáo dục tốt ngay từ nhỏ.
C. Vì học sinh là thể hệ tương lai của đất nước, giáo dục đúng đắn sẽ giúp ích cho việc xây dựng tương lai đất nước.
D. Vì học sinh cần được giáo dục tốt để sau này lớn lên tìm được những công việc nhàn hạ, lương cao.
Câu 7 (0,5 điểm).  Câu ca dao sau nói về điều gì “Nói phải củ cải cũng nghe.”?
A. Đạo lí nhân nghĩa.                           B. Tôn sư trọng đạo.   
C. Tôn trọng lẽ phải.                            D. Tinh thần đoàn kết.
Câu 8 (0,5 điểm). Vì sao không nên đặt điều với con trẻ?
A. Vì trẻ con không nhận thức được điều đúng sai nên cha mẹ có thể nói không đúng sự thật và đặt điều với con.
B. Vì trẻ nhỏ không biết nhận thức đâu là đúng đâu là sai, nên việc nói không đúng sự thật và đặt điều không ảnh hưởng gì đến sự phát triển của trẻ nhỏ.
C. Vì trẻ nhỏ học theo rất nhanh, nhưng lời nói không đúng sự thật và đặt điều chừng vô hại thì vô tình có thể sẽ trở thành thói quen nói dối cho trẻ khi lớn.
D. Vì không phải đứa trẻ nào cũng nhận thức được đúng sai nên không trở thành thói quen khi lớn.
Câu 9 (0,5 điểm). Câu tục ngữ muốn khuyên nhủ mọi người phải biết quý trọng và bảo vệ đất đai ruộng đồng để tăng gia sản xuất ra những thực phẩm có ích cho con người?
A. Rừng vàng, biển bạc.                                           B. Tấc đất, tấc vàng.
C. Nén bạc đâm toạc tờ giấy.                                   D. Lửa thử vàng, gian nan thử sức.
Câu 10 (0,5 điểm). Vì sao chúng ta cần phải bảo vệ môi trường?
A. Vì môi trường là kho tài nguyên thiên nhiên vô tận mà con người không bao giờ sử dụng hết được.
B. Vì môi trường là nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên không cần thiết cho đời sống và sản xuất của con người.
C. Vì môi trường là nơi chứa đựng các nguồn tài nguyên cần thiết cho đời sống và sản xuất của con người.
D. Vì môi trường không có tác động và ảnh hưởng gì đến đời sống và sản xuất của con người.
II.Tự luận (5,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm). Ca dao có câu:
Dù cho đất đổi trời thay
Trăm năm vẫn giữ lòng ngay với đời
	a. (1,5 điểm) Ý nghĩa câu ca dao trên là gì? 
	b. (1,5 điểm) Em đã vận dụng ý nghĩa của câu ca dao trên như thế nào vào cuộc sống?
Câu 2 (2,0 điểm) Cho tình huống sau:
	Trong quá trình hoạt động, công ty chế biến thực phẩm X thường xuyên xả nước thải chưa qua xử lí ra môi trường làm ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân xung quanh.
            a. Em có đồng tình với hành vi của công ty X trong tình huống trên không? Vì sao? 
              b. Nếu gia đình em sống gần công ty X, biết được hành vi của công ty X, em sẽ làm gì?
---------------- Hết --------------
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		Phần I: Trắc nghiệm (5,0 điểm)
(Mỗi ý trả lời đúng được 0,5 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	C
	0,5

	2
	D
	0,5

	3
	D
	0,5

	4
	C
	0,5

	5
	A
	0,5

	6
	C
	0,5

	7
	C
	0,5

	8
	C
	0,5

	9
	B
	0,5

	10
	C
	0,5

	Phần II. Tự luận (5,0 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
3,0 điểm

	a. Câu ca dao: 
“Dù cho đất đổi trời thay
Trăm năm vẫn giữ lòng ngay với đời”
 muốn khuyên con người: luôn sống ngay thẳng, trung thực, tôn trọng và bảo vệ sự thật.
b. Liên hệ bản thân
+ Tôn trọng, ủng hộ, tuân theo những điều đúng đắn
+ Biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực
+ Khích lệ động viên bạn bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải
+ Phê phán thái độ, hành vi đi ngược lẽ phải
(HS có cách diễn đạt khác nhưng vẫn đảm bảo các ý trên thì vẫn đạt điểm tối đa)
	


1,0


0,5
0,5

0,5

0,5


	2
2,0
điểm
	a. Em không đồng tình với hành vi xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường của công ty X vì:
Hành vi này đã vi phạm quy định tại khoản 2 điều 4 Luật bảo vệ môi trường năm 2020. Đây là hành vi đáng bị lên án và xử lí theo đúng quy định của pháp luật.
b. Nếu biết được hành vi đó của công ty X em sẽ bí mật thu thập bằng chứng (hình ảnh, video) về những sai phạm của công ty X.
- Tố cáo, gửi những bằng chứng đó tới cơ quan chức năng có thẩm quyền. 
(HS có cách giải thích khác nhưng vẫn đảm bảo các ý trên thì vẫn đạt điểm tối đa)
	0,5

0,5


0,5


0,5
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